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A1 Tên đơn vị:
……………………………....................................................…………………………………………………………

A2 Địa chỉ: ……………………………....................................................…………………………………………………………

A3 Số điện thoại: 

A4 Email : ................................................................................ Website:....................................................................................

A6 Thông tin về giám đốc/người đại diện

A7 Loại hình kinh tế

(Đánh dấu X vào 01 lựa chọn phù hợp nhất)

1. Nhà nước 2. Ngoài nhà nước 3. Có vốn đầu tư nước ngoài 

A8 Loại hình tổ chức (Đánh dấu X vào 01 lựa chọn phù hợp nhất)

1. Viện, Trung tâm nghiên cứu độc lập

2. Viện, Trung tâm nghiên cứu trực thuộc (Tên Cơ quan chủ quản: …………………………………………………………….)

3. Đại học, Trường Đại học

4. Doanh nghiệp công nghệ

A9 Lĩnh vực hoạt động (Có thể đánh dấu nhiều lựa chọn phù hợp với hoạt động của đơn vị và kèm mô tả chi tiết)

1. 4. Điện - Điện tử - Công nghệ thông tin

2. Chế biến lương thực thực phẩm, đồ uống 5. Khác (Cụ thể: ……………………………………………………………

3. Hóa dược - Cao su - Nhựa ………………………………………………………………………….)

Mô tả chi tiết lĩnh vực hoạt động: ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B1

B2

(Có thể đánh dấu nhiều lựa chọn phù hợp với hoạt động của đơn vị)

1. Đào tạo chuyên nghiệp

Nội dung đào tạo: …............................................................................ Nơi đào tạo: …...................................................................

…......................................................................................................... ….......................................................................................

Nội dung đào tạo: …............................................................................ Nơi đào tạo: …...................................................................

…......................................................................................................... ….......................................................................................

2. Các khóa đào tạo ngắn hạn

Nội dung đào tạo: …............................................................................ Nơi đào tạo: …...................................................................

…......................................................................................................... ….......................................................................................

Nội dung đào tạo: …............................................................................ Nơi đào tạo: …...................................................................

…......................................................................................................... ….......................................................................................

3. Đào tạo qua truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn (nội bộ)

Các hình thức huấn luyện, đào tạo, trang bị kiến thức về chuyển giao công nghệ 

- Số nhân lực trực tiếp tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ (CGCN)

- Số nhân lực đã được huấn luyện, đào tạo, trang bị kiến thức về CGCN

Tổng số nhân lực

Trong đó:

- Số nhân lực trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D)

Nguồn nhân lực của đơn vị (tính đến 31/03/2023)

Chia theo Trình độ chuyên môn

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng

A5

Họ và tên :…………………………….........................................................................

Điện thoại:……………………………….. Email: ……………………………………..

Cơ khí - tự động hóa

PHẦN B. THÔNG TIN VỀ TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA ĐƠN VỊ

Phiếu CGCN/2023

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

- Thông tin thu thập tại phiếu khảo sát này được sử dụng để nghiên cứu thực trạng về các nhu cầu hoạt động của các tổ chức khoa học công nghệ

đang hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất cơ sở pháp lý trong việc xây dựng mô hình tổ chức hỗ trợ và chuyển giao công nghệ phục

vụ cho Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các thông tin ghi trên phiếu được bảo mật theo Luật Thống kê.

PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ
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B3 Đơn vị có Phòng/Ban/Đơn vị chuyên trách nhằm thực hiện công tác chuyển giao công nghệ hoặc sở hữu trí tuệ không?

1. Có 2. Không

Nếu Có, vui lòng cho biết 

1. Tổng số nhân lực trong Phòng/Ban/Đơn vị chuyên trách về CGCN: ……………người

2. Mức độ hiệu quả của Phòng/Ban/Đơn vị chuyên trách về CGCN:

 1. Rất nhiệu quả  2. Hiệu quả  3. Chưa hiệu quả

B4

(Có thể đánh dấu nhiều lựa chọn phù hợp với hoạt động của đơn vị)

1. Phát triển nguồn nhân lực 4. Tăng cường giao lưu, hợp tác trong nước

2. Đâu tư, đổi mới cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị 5. Tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế

3. Phát triển nguồn lực thông tin KH&CN 6. Khác (Ghi rõ: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………)

B5

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B6

(Đánh dấu X vào 01 lựa chọn phù hợp nhất)

1. Có, 100% sản phẩm công nghệ được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

2. Có, nhưng hiện chỉ có …...% sản phẩm công nghệ được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

3. Chưa đăng ký bảo hộ/Không đăng ký bảo hộ (Lý do: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………)

C1 Đơn vị có thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ không? (Đánh dấu X vào 01 lựa chọn phù hợp nhất)

1. Chuyển giao các công nghệ được nghiên cứu tại đơn vị

2. Nhận làm trung gian chuyển giao cho các đơn vị có công nghệ

3. Chuyển giao công nghệ thông qua tổ chức trung gian khác hỗ trợ

(Tên tổ chức: …………………………………………………………………………………………………………………….)

4. Không thực hiện chuyển giao công nghệ → Chuyển qua phần D

C2 Đơn vị có chuyển giao các sản phẩm công nghệ cao không? (Đánh dấu X vào 01 lựa chọn phù hợp nhất)

1. Có 2. Không

C4 Ước tính tỷ lệ % sản phẩm công nghệ của đơn vị đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được chuyển giao thành công

%

C5 Doanh thu từ hoạt động chuyển giao công nghệ của đơn vị trong 3 năm (2020, 2021 và 2022):

1. Công nghệ thông dụng  triệu đồng

2. Công nghệ cao  triệu đồng

Liệt kê các sản phẩm công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ cao đơn vị tự nghiên cứu và phát triển:

(Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển căn cứ 

theo Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020) 

Đơn vị có đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu công nghệ?

PHẦN C. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

 3. Nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh/Thành phố

 4. Nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ sở

 1. Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia

 2. Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ/ngành

Các hoạt động đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đơn vị đang tiến hành từ năm 2020 đến nay

Kết quả từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đơn vị từ năm 2020 đến nay

Chia theo Cấp quản lý nhiệm vụ

Số nhiệm 

vụ đã 

nghiệm thu

Số sản phẩm công nghệ 

được tạo thành từ kết 

quả nghiên cứu

Số sản phẩm công 

nghệ đã được bảo 

hộ sở hữu trí tuệ

Số sản phẩm công 

nghệ đã chuyển 

giao cho sản xuất
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C6 Những khu vực và đối tượng thụ hưởng mà đơn vị đã tiến hành CGCN thời gian qua

(Có thể đánh dấu nhiều lựa chọn phù hợp với hoạt động của đơn vị)

1. Trên địa bàn TP.HCM 2. Ngoài phạm vi TP.HCM (Cụ thể: ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………)

1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Nguồn vốn <100 tỷ và từ 50-300 lao động)

2. Doanh nghiệp lớn 2. Doanh nghiệp lớn (Nguồn vốn >100 tỷ và trên 300 lao động)

C7 Đối tượng chuyển giao công nghệ mà đơn vị đã thực hiện

(Có thể đánh dấu nhiều lựa chọn phù hợp với hoạt động của đơn vị)

1. Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ

2. Phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu

3. Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ

4. Máy móc, thiết bị đi kèm một trong các đối tượng 1,2,3

C8 Các phương thức chuyển giao công nghệ mà đơn vị đã thực hiện

(Có thể đánh dấu nhiều lựa chọn phù hợp với hoạt động của đơn vị)

1. Chuyển giao tài liệu về công nghệ

2. Đào tạo cho bên nhận công nghệ nắm vững và làm chủ công nghệ

3. Tư vấn kỹ thuật cho bên nhận công nghệ ứng dụng, vận hành đạt được các chỉ tiêu theo thỏa thuận

4. Chuyển giao máy móc, thiết bị kèm theo một trong các đối tượng 1,2,3 trong câu C5

5. Phương thức khác (Cụ thể: ………………………………………………………………………………………………………)

C9 Hình thức chuyển giao công nghệ mà đơn vị đã thực hiện

(Có thể đánh dấu nhiều lựa chọn phù hợp với hoạt động của đơn vị)

1. Chuyển giao công nghệ độc lập

2. Phần chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư

3. Góp vốn bằng công nghệ/nhượng quyền thương mại/chuyển giao quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ/mua bán máy móc, 

thiết bị đi kèm đối tượng công nghệ chuyển giao

4. Hình thức khác (Cụ thể: ………………………………………………………………………………………………………….)

C10 Các quyền mà đơn vị đã thực hiện chuyển giao công nghệ 

(Có thể đánh dấu nhiều lựa chọn phù hợp với hoạt động của đơn vị)

1. Quyền sở hữu công nghệ (độc quyền)

2. Quyền sử dụng công nghệ (quyền sử dụng/chuyển tiếp quyền sử dụng)

3. Chuyển giao không kèm quyền sở hữu trí tuệ

C11 Giá trị công nghệ đơn vị áp dụng trong chuyển giao công nghệ thường được xây dựng theo phương pháp nào? 

(Có thể đánh dấu nhiều lựa chọn phù hợp với hoạt động của đơn vị)

1. Tự định giá

2. Thuê các đơn vị bên ngoài (công ty tài chính/công ty kiểm toán/…)

3. Cơ quan nhà nước (thẩm định giá)

4. Khác (Cụ thể: …………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………)

C12 Doanh thu từ hoạt động chuyển giao công nghệ đã được đơn vị sử dụng như thế nào?

(Có thể đánh dấu nhiều lựa chọn phù hợp với hoạt động của đơn vị)

1. Chi tái đầu tư phát triển KH&CN của đơn vị

2. Chi cho tác giả công nghệ (……%)

3. Chi cho đơn vị môi giới  (……%)

4. Bổ sung nguồn kinh phí hoạt động khác

5. Khác (Cụ thể: …………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………)

C13 Hạch toán tài chính của đơn vị khi tiến hành chuyển giao công nghệ (Đánh dấu X vào 01 lựa chọn phù hợp nhất)

1. Hạch toán độc lập tại đơn vị 2. Tập hợp về cơ quan chủ quản

C14 Đơn vị có xây dựng Quy định/Chính sách riêng về quản lý tài sản trí tuệ nội bộ? (Đánh dấu X vào 01 lựa chọn phù hợp nhất)

1. Có 2. Không
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C15 Liệt kê 5 công nghệ tiêu biểu nhất mà đơn vị đã chuyển giao cho các đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh:

(Đánh dấu X nếu công nghệ đó thuộc nhóm lĩnh vực công nghệ cao )

C16 Liệt kê 5 công nghệ tiêu biểu nhất mà đơn vị đã chuyển giao cho các đơn vị ngoài Thành phố Hồ Chí Minh:

(Đánh dấu X nếu công nghệ đó thuộc nhóm lĩnh vực công nghệ cao )

D1 Thuận lợi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D2 Khó khăn

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

D3 Đề xuất, kiến nghị

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thông tin người trả lời phiếu

Họ và tên người cung cấp thông tin: ………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………..

Email: ……………………………………………………………………………..

PHẦN D. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

TP.HCM, ngày … tháng … năm 2023

Đại diện đơn vị

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

……………………………………………….

o

o

o

o

Tên công nghệ
Công nghệ

cao
Đơn vị chuyển giao Đơn vị nhận chuyển giao Giá trị giao dịch

o

o

o

o

o

Tên công nghệ
Công nghệ

cao
Đơn vị chuyển giao Đơn vị nhận chuyển giao Giá trị giao dịch

o


